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KHỐI 10
	PHẦN CHUNG (8Đ)

	TRẮC NGHIỆM (6Đ) - 30câu

	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nâng cao
	Số câu

	Pronunciation  ( "-ed", "-s/-es")
	
	
	
	
	2

	Stress pattern
	
	
	
	
	2

	Synonym 
	
	
	
	
	2

	Antonym 
	
	
	
	
	2

	Making questions
	
	
	
	
	2

	Adverbs of Frequency
	
	
	
	
	2

	Prepositions 
	
	
	
	
	2

	Speaking
	
	
	
	
	1

	Error identification
	
	
	
	
	2

	
Reading
	
Cloze reading (8)
	Topic:
- Daily activities
- Entertainment
- Cultural features worldwide

	
	Comprehension reading (5)
	

	TỰ LUẬN (2Đ) - 10 câu

	· Quantifiers 
· Verb tenses , Simple tenses vs Continuous tenses

	PHẦN RIÊNG (2Đ) - 10 câu

	Lớp Chuyên Anh
	Lớp còn lại

	1. Word forms
2. Sentence transformation
	1. Sentence transformation (3)
2. Make sentences/ Re-arrangement (2)
3. Word forms (5)




KHỐI 11
	PHẦN CHUNG (8Đ)

	TRẮC NGHIỆM (6Đ) - 30câu

	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nâng cao
	Số câu

	Pronunciation  ( "-ed", "-s/-es")
	
	
	
	
	2

	Stress pattern
	
	
	
	
	2

	Synonym 
	
	
	
	
	2

	Antonym 
	
	
	
	
	2

	Verb tenses
	
	
	
	
	2

	Simple past- Past perfect
	
	
	
	
	2

	Orders of Adjectives
	
	
	
	
	2

	Speaking
	
	
	
	
	1

	Error identification
	
	
	
	
	2

	
Reading
	
Cloze reading (8)
	Topic:
- Friendship
- Personal experiences

	
	Comprehension reading (5)
	

	TỰ LUẬN (2Đ) - 10 câu

	· Verb forms ( active- passive) 
· ( Perfect) Gerund- ( Perfect) Participle

	PHẦN RIÊNG (2Đ) - 10 câu

	Lớp Chuyên Anh
	Lớp còn lại

	1. Word forms
2. Sentence transformation
	1. Sentence transformation (3)
2. Make sentences/ Re-arrangement (2)
3. Word forms (5)







KHỐI 12
	PHẦN CHUNG (8Đ)

	TRẮC NGHIỆM (8Đ) - 40 câu

	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nâng cao
	Số câu

	Pronunciation ( "-ed", "-s/-es")
	
	
	
	
	2

	Stress pattern
	
	
	
	
	2

	Verb tenses
	
	
	
	
	4

	Verb forms 
	
	
	
	
	3

	Synonym 
	
	
	
	
	2

	Antonym 
	
	
	
	
	2

	Reported speech
	
	
	
	
	3

	Subject- Verb aggreements
	
	
	
	
	3

	Speaking
	
	
	
	
	1

	Prepositions
	
	
	
	
	2

	Error identification
	
	
	
	
	3

	
Reading
	
Cloze reading (8)
	Topic:
- Home life
- Cultural diversity

	
	Comprehension reading (5)
	

	PHẦN RIÊNG (2Đ)

	TỰ LUẬN (2Đ)- 10 câu

	Lớp Chuyên Anh
	Lớp còn lại

	1. Cloze test 
2. Word forms
3. Sentence transformation
	1. Sentence transformation (3)
2. Make sentences/ Re-arrangement (2)
3. Word forms (5)




2

